
Hoa Bưởi Hoa Anh Đào Hoa Lan Sơn Ca Tân Lập Thành Hoa Cúc Hoa Sen Hoa Hồng Họa Mi Hoa Hướng Dương Hoa Phượng Vàng

A
Quyết toán thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí

B Quyết toán chi NSNN        27.252.059.000          27.252.059.000                 -          3.577.592.000         1.374.483.000         2.417.285.000         2.708.799.000        1.732.808.000        1.623.009.000        2.246.407.000        2.519.364.000        3.017.487.000          1.136.751.000         4.898.074.000   

I Nguồn ngân sách trong nước        27.252.059.000          27.252.059.000                 -          3.577.592.000         1.374.483.000         2.417.285.000         2.708.799.000        1.732.808.000        1.623.009.000        2.246.407.000        2.519.364.000        3.017.487.000          1.136.751.000         4.898.074.000   

1 Chi quản lý hành chính

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ

2 Chi sự nghiệp giáo dục        27.252.059.000          27.252.059.000                 -          3.577.592.000         1.374.483.000         2.417.285.000         2.708.799.000        1.732.808.000        1.623.009.000        2.246.407.000        2.519.364.000        3.017.487.000          1.136.751.000         4.898.074.000   

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        25.808.855.000          25.808.855.000        3.517.352.000         1.264.843.000         2.336.335.000         2.531.799.000        1.619.488.000        1.564.009.000        2.019.062.000        2.310.091.000        2.746.071.000          1.062.611.000         4.837.194.000   

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
         1.443.204.000            1.443.204.000             60.240.000            109.640.000              80.950.000            177.000.000           113.320.000             59.000.000           227.345.000           209.273.000           271.416.000                74.140.000              60.880.000   

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

Biểu số 4.1-Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Phòng Giáo dục -Đào tạo thành phố

Chương: 622

QUYẾT TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-GDĐT ngày     /       /2023 của phòng Giáo dục-Đào tạo)

ĐVT: đồng

TT Nội dung
Tổng số liệu báo cáo 

quyết toán

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt
Chênh lệch


